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BIỂU TỔNG HỢP THEO DÕI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN ĐO ĐẠC CỦA XÃ ĐĂK RVE, TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Công văn số     /UBND-KT ngày 04/11/2026 của UBND xã Đăk Rve)

STT Tên xã, phường

Hạng mục công việc

Ghi chú 

Lập lưới địa chính 

tỉ lệ
%

Đo đạc lập lại bản đồ địa chính

tỉ lệ %

Đo đạc bổ sung bản đồ địa chính

tỉ lệ
%

Đo đạc chỉnh lý BĐĐC

tỉ lệ
%

Đăng ký đất đai, cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất

tỉ lệ
%

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

tỉ lệ
%

Khối lượng
TKKT-DT đã
được duyệt 

Khối lượng đã
thực hiện Khối lượng TKKT-DT đã được duyệt Khối lượng đã thực hiện Khối lượng TKKT-DT đã được

duyệt Khối lượng đã thực hiện Khối lượng TKKT-DT đã được duyệt Khối lượng đã thực hiện Khối lượng TKKT-DT đã được duyệt Khối lượng đã thực hiện Khối lượng TKKT-DT đã được
duyệt Khối lượng đã thực hiện

Lập
mới

Đo tiếp
điểm 

Lập
mới

Đo tiếp
điểm 

Bản đồ
tỷ lệ
1/500

Bản đồ
tỷ lệ

1/1000

Bản đồ
tỷ lệ

1/2000

Bản đồ
tỷ lệ

1/5000

Bản đồ
tỷ lệ
1/500

Bản đồ
tỷ lệ

1/1000

Bản đồ
tỷ lệ

1/2000

Bản đồ
tỷ lệ

1/5000

Bản đồ
tỷ lệ
1/500

Bản đồ
tỷ lệ

1/1000

Bản đồ
tỷ lệ

1/2000

Bản đồ
tỷ lệ

1/5000

Bản đồ
tỷ lệ
1/500

Bản đồ
tỷ lệ

1/1000

Bản đồ
tỷ lệ

1/2000

Bản đồ
tỷ lệ

1/5000

Bản đồ
tỷ lệ
1/500

Bản đồ
tỷ lệ

1/1000
(thửa)

Bản đồ
tỷ lệ

1/2000
(thửa)

Bản đồ
tỷ lệ

1/2000
(ha)

Bản đồ
tỷ lệ

1/10000
(thửa)

Bản đồ
tỷ lệ
1/500

Bản đồ
tỷ lệ

1/1000

Bản đồ
tỷ lệ

1/2000

Bản đồ
tỷ lệ

1/5000

Trường
hợp

không
thuộc

diện cấp
GCNQS
D đất

Trường hợp cấp GCN lần đầu, cấp đổi
GCNQSD đất

Trường
hợp

không
thuộc

diện cấp
GCNQS
D đất

Trường hợp cấp GCN lần đầu, cấp đổi
GCNQSD đất

Số thửa
đất

không
thuộc
diện
cấp

GCNQ
SD đất

Số thửa
đất

thuộc
diện
cấp

GCNQ
SD đất

Khối lượng quét
(scan) giấy tờ

pháp lý về quyền
sử dụng đất

Số
thửa
đất

không
thuộc
diện
cấp

GCNQ
SD đất

Số
thửa
đất

thuộc
diện
cấp

GCNQ
SD đất

Khối lượng quét
(scan) giấy tờ
pháp lý về

quyền sử dụng
đấtCấp

GCNQS
D đất

lần đầu
cho tổ
chức

Cấp
GCNQS
D đất

lần đầu
cho cá
nhân

Cấp đổi
GCNQS
D đất
cho tổ
chức

Cấp đổi
GCNQSD
đất cho cá

nhân

Cấp
GCNQSD

đất lần
đầu cho
tổ chức

Cấp
GCNQSD

đất lần
đầu cho
cá nhân

Cấp đổi
GCNQSD
đất cho tổ

chức

Cấp đổi
GCNQSD
đất cho cá

nhân

Trang
A3

Trang
A4

Trang
A3

Trang
A4

1  Xã Đăk Rve - - - - - - - - - - - - - - - - 744,73 465,84 - - - - - - 3270 1125 596,32 738 - - - - - 825 150 6345 660 6081 - - - - - - 825 13236 28122 42183 - - - - -
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